Tiết 2:  CÁC THIẾT BỊ VÀO – RA VÀ THỰC HÀNH
Thời gian thực hiện: 01tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết được thiết bị vào – ra là gì

- Biết được một số thiết bị vào – ra qua ví dụ minh họa
- Kết nối được màn hình, bàn phím, chuột với máy tính để sử dụng.
2. Năng lực: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác,trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Tổ chức và trình bày thông tin.

3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy tính, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh

- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi

- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài

? Theo em, ổ đĩa cứng có phải là thiết bị vào – ra hay không?

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thiết bị vào - ra 

-  Mục Tiêu: Biết khái niệm các thiết bị vào - ra

-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV

-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức

-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	1. KHÁI NIỆM THIẾT BỊ VÀO - RA 

- Các thiết bị giúp máy tính nhận thông tin vào, xuất thông tin ra sẽ được gọi chung là thiết bị vào – ra hay thiết bị ngoại vi

- Ở đầu vào, máy tính nhận tín hiệu gõ phím, nháy chuột, nhận hình ảnh, âm thanh, dữ liệu số từ mạng hay từ các thiết bị lưu trữ như: ổ đĩa cứng, thẻ nhớ, USB, đĩa CD, DVD.

- Ở đầu ra, máy tính hiển thị thông tin ra màn hình, in ra giấy, phát ra loa,… tức là chuyển dữ liệu số thành dạng thông tin quen thuộc với con người.

Ghi nhớ:

- Thiết bị vào – ra: tên gọi chung của các thiết bị để khi hoạt động, máy tính nhận thông tin từ thế giới bên ngoài và xuất thông tin ra thế giới bên ngoài


	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: Tổ chức các hoạt động: HĐ1

Hãy kể tên những thiết bị có thể:

1) Thu nhận thông tin đưa vào máy tính 

2) Xuất thông tin ra khỏi máy tính dưới dạng quen thuộc với con người

3) Đọc hay lưu dữ liệu số từ máy tính vào vật lưu trữ hoặc gửi lên mạng

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌

+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu một số thiết bị vào - ra
a) Mục tiêu: Nắm được một số thiết bị vào - ra
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d) Tổ chức thực hiện:

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	2. MỘT SỐ THIẾT BỊ VÀO - RA  

- Máy ghi âm số, máy ảnh số, máy quay video số có thể là thiết bị vào khi kết nối trực tiếp với máy tính.

- Máy quét là thiết bị chuyển văn bản, hình ảnh thành tệp ảnh số hóa.

- Máy đọc chữ chuyên dụng (OCR) chuyển văn bản chữ in thành dữ liệu văn bản cho máy tính.

- Máy quét 3 chiều quét các vật thể có hình khối, chuyển thành phác thảo 3D, có thể xoay để xem từ nhiều góc nhìn

- Đầu đọc mã vạch là thiết bị vào

[image: image1.png]Tin7 Canh dieu - W. Tabl m - O @ x

IR 1 Desion | oyous e iin e view | s | oyt | @ Teime.. sinin. 21 5vre [ LIt

M EIPDFEEWord

T NewRoman - 14 - As o st S5 T hoe 7 Carh .
o B bkt - A. 1101 KON T LIUUTE 1A, 1DIGL O] EOR V1 LIUUTIE UUU e 1a (IS0 O DO £
. Lo x sqies iting ngodi hp thin miy, c6 thé cam thém vio, két néi thém (khong day) véi thnh phin
¥ A-F-A-ma- A4 D-E- 8q - - N . i - & e the
o - e | trung tim cua may tinh dé ting kha ning thue hién cic hoat dang thong tin
B L . 2. Mt s thiét bivio - ra
©) Sin phém: HS hoan thanh tim hiéu kién the May ghi am s6. méy anh 56, méy quay video 56 ¢ thé tro thanh thiét bi vio khi két

d) Tb chirc thye hién: néi trwe tiép voi may tinh. Méy quét (scanner) 1a thiét bi chuyén van ban. hinh anh
thanh tép anh s6 ho. My doc chir chuyén dung (OCR — Opiical Character Reader)
chuyén viin ban chit in thinh dir

Hoat dong ciia gido vién v

Sin pham dy kién n ban cho may tinh. Hién nay ciing da ¢ thiét

hoc sinh bi nhdp vin ban biing cich doc thanh 10i

2. MOT SO THIET BI VAO - RA * Buée 1: Chuyén giao nhii Cic may quét 3 chiéu (3D scanner) quét cc vt thé co hinh khoi, chuyén thanh
- My ghi 4m b, may anh s, may quay video s6 c6 thé | V¥ phac thao 3D (3D sketch). co thé xoay dé xem tir nhiéu goc nhin
La thiét b vao khi két ndi true tiép voi may tinh. Dau doc ma vach o quay thu ngan cac eira hang ciing la thiét bj vao. Cac ung dung
- My quét 1a thiét bj chuyén van ban, hinh anh thanh | GV: t chite HD2 I doc ma QR bién dién thoai thanh phuong tién thanh toan tién loi. Mot s6 vi du minh
tép anh s6 héa. ) Ein by ghép mi loai tgp o | o8 Xem Hinh 1
- May doc chit chuyén dung (OCR) chuyén van ban chit | bén tréi véi mot phin mé ¢
in thanh dit liéu van ban cho may tinh. tép phtt hop & cat bén phai
- Méy quét 3 chiéu quét cac vat thé c6 hinh khoi, chuyén Loai t& Pra
thanh phac thao 3D, ¢6 thé xoay dé xem fir nhidu géc oniep anm

. rong
nhin
- Diu doc ma vach la thiét bj vao 1) Tai lidu R '“"f
| 'gmgp May quét May doc chit Dadu doc ma vach
Ghi ‘nm’r:‘ 2) Clurong winn| D) &% Hinh 1. Mot 56 thiét by vio
- a em 1t aca i av til eratel -com . i PRy . A vy " .

Phan mem g dung 13 cie chuone trinh mav tinh cho || serareh Miy in rit pho bién va da dang. C6 may in cim true tidp vio may tinh vd ¢é my
TorsT 2548 words  English United sates) [ B - 1 + e M : >
e NN = = oo - [
530 PM

L 33°C Muanhs A B3 @ @) ENG

AfF m B J X O B E

sevz





- Máy in là thiết bị ra
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	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: tổ chức HĐ2

Ngoài các thiết bị vào – ra ở trên, em hãy kể tên các thiết bị vào – ra hiện nay mà em biết?

HS: Thảo luận, trả lời

HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌

+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 3: Tìm hiểu kết nối đúng cách bàn phím, chuột với máy tính.

-  Mục Tiêu: Biết kết nối đúng cách bàn phím, chuột với máy tính

-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV

-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức

-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	1. KẾT NỐI ĐÚNG CÁCH BÀN PHÍM, CHUỘT VỚI MÁY TÍNH 

Nhiệm vụ: Có hộp thân máy, một số bàn phím và chuột các loại khác nhau để tách rời bên ngoài. Hãy chọn các thiết bị trên kết nối với máy tính và khởi động lại (nếu cần thiết) để có thể bắt đầu sử dụng.

Hướng dẫn:

Bước 1. Nhận biết các cổng cắm trên thân máy có thể dùng kết nối chuột, bàn phím

- Cổng tròn

- Cổng USB

Bước 2. Nhận biết bàn phím, chuột tương ứng

- Bàn phím, chuột có dây gắn đầu cắm hình tròn

- Bàn phím, chuột có dây gắn đầu cắm USB

- Bàn phím, chuột không dây (kèm đầu cắm USB)
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chon céc thiét bi trén két noi voi may tinh va khoi
dong lai (néu can thiét) dé co thé bét dau sir dung.
Huéng din:

Budce 1. Nhan biét cic cong cim trén than may cd thé
ding két ndi chuot, ban phim

- Cong tron

- Cong USB

Bude 2. Nhan biét ban phim, chudt trong tmg

- Ban phim, chudt c6 ddy gén déu cim hinh tron

- Ban phim, chudt c6 day gan dau cim USB

- Ban phim, chudt khong|day (kém déu cim USB)

HS: Thio ludn, tré loi
* Bude 2: Thyc hién nhiém
v

+ HS: Suy nght, tham khio
sgk tra 1o cau hoi

+ GV: quan sét va trg gitip

* Buéc 3: Bio cdo, thio

Iujn:

+ HS: Lang nghe, ghi chu,
‘mot HS phat biéu lai céc tinh
chat.

+ Cac nhém nhan xét, bd
sung cho nhau.

* Buée 4: Két ludn, nhin
dinh: GV chinh xac héa va
goi 1 hoc sinh nhic lai kién
thire

Hogt dgng 2: Tim hiéu cdc bién phdp bio vé di liéu
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-
Nhigm vz Co hop than my, mot sd ban phim va chudt céc logi khac nhau dé
tach roi bén ngoai. Hay chon céc thiét bj trén két ndi véi may tinh va khoi dong lai
(néu can thiét) dé co thé bat dau sir dung
Hicong din
Bure 1. Nhin biét cac cong cim trén than may co thé ding kétndi chugt, ban phim
— Céng hinh tron (Hinh 1),

IU LB
. chudt ¢ day gin diu cim USB
~ Ban phim. chudt khéng ddy (kém ddu cim USB).

Hinh 1. Céng bn phim
o ik 4 x v chugt b ddy
Buge 3. Thue hién két ndi cho mdi loai vt o day

— Cém diu c&m hinh tron vio cong tron danh dau
twong ing (mdu sic, hinh dang).

— Ciim dau cim USB vao cong USB,

N

Hinh 2. Cdng USB

— Lay USB di kém dé két noi khong day; cim vio
cdng USB.
Bude 4. Kiém tra hoat dong cuia cac thiét bi
— Lap pin va bat cong tic trén ban phim, chudt (néu cin).
— Kiém tra hoat dong cua chudt va ban phim

Chi y ring ban phim va chuét 1 hai thiét bi ri nhau, ¢o thé thay thé riéng biét
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Bước 3. Thực hiện kết nối cho mỗi loại

- Cắm đầu cắm hình tròn vào cổng tròn đánh dấu tương ứng (màu sắc, hình dạng)

- Cắm đầu cắm USB vào cổng USB

- Lấy USB đi kèm để kết nối không dây, cắm vào cổng USB

Bước 4. Kiểm tra hoạt động của các thiết bị.

- Lắp pin và bật công tắc trên bàn phím, chuột (nếu cần)

- Kiểm tra hoạt động của chuột và bàn phím
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: Tổ chức các hoạt động

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌

+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 4: Tìm hiểu kết nối đúng cách màn hình với máy tính.

-  Mục Tiêu: Biết kết nối đúng cách màn hình với máy tính

-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV

-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức

-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	2. KẾT NỐI ĐÚNG CÁCH MÀN HÌNH VỚI MÁY TÍNH 

Nhiệm vụ: Có hộp thân máy và dây cắm màn hình các loại khác nhau để tách rời bên ngoài. Hãy chọn dây cắm phù hợp và kết nối màn hình với máy tính để có thể bắt đầu sử dụng.

Hướng dẫn:

Bước 1. Nhận biết các cổng cắm có thể dùng cho thiết bị xuất hình ảnh

- Cổng VGA, DVI, HDMI, Display

Bước 2. Nhận biết đầu cắm tương ứng
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Bước 3. Thực hiện kết nối 

- Cắm đầu cắm vào đúng cổng, bật điện

3. MỘT SỐ VÍ DỤ THAO TÁC GÂY LỖI

- Chọn cắm sai cổng

- Cắm giắc USB không đúng chiều

- Lắp pin không đúng chiều cho chuột khôn dây hoặc bàn phím không dây

- Lựa chọn sai máy in

- Dịch chuyển màn hình làm cáp màn hình kéo căng, có thể dẫn đến lỏng chỗ tiếp xúc của các giắc cắm kết nối màn hình với máy tính và màn hình với nguồn điện
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: Tổ chức các hoạt động

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌

+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.

b. Nội dung:.

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 

Câu 1. Cổng cắm chuột hoặc bàn phím của máy tính để bàn bị gãy một chân cắm nên không thể cắm chuột hoặc bàn phím có dây. Làm thế nào để có thể tiếp tục sử dụng được máy tính?

5. Hướng dẫn học sinh tự học:

- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

